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Ôn	tập	Toán	lớp	3	
	Cơ	bản,	Nâng	cao	&	Tư	duy	

• Mục đích: 

Ø Giúp học sinh ôn tập, ghi nhớ lại các kiến thức cơ bản  

Ø Giúp học sinh tiếp cận các dạng toán quốc tế 

Ø Nâng cao và phát triển tư duy cho học sinh 

• Nguồn tài liệu: 

Ø Toán tư duy Mỹ - Aplus 

Ø Sách giáo khoa, sách nâng cao và các tài liệu khác 

• Kiểm tra và đánh giá: 

Ø Phụ huynh nên chấm bài mỗi khi các con hoàn thành bài tập 

Ø Sau thời gian ôn tập hè, phụ huynh có thể liên hệ trung tâm để tiến hành kiểm 

tra và đánh giá kiến thức trong thời gian qua.  

• Lưu ý: 

Ø Tài liệu được biên soạn bởi đội ngũ giáo viên trung tâm toán Aplus 

Ø Trong quá trình biên soạn không tránh khỏi sai sót, mong quý phụ huynh góp 

ý để đội ngũ giáo viên chúng tôi chỉnh sửa và hoàn thiện tốt hơn. 

Ø Mọi ý kiến phản hồi xin vui lòng gửi vào mail: qltt.aplus@gmail.com 



Page 2 of 37 

Trung Tâm Toán Tư Duy APlus 
ĐT: (0238) 8607888 - Hotline: 0916806788 - CSKH: 0988590009 - https://www.mathplusedu.com 

Bài 1: Tính 

a) 86 – 38 = …. b) 81 – 56 = …. c) 56 + 34 = …. 

d) 192 – 47 =….. e) 291 – 150 = …. f) 238 + 147 = ……. 

g) 623 – 38 = ….. h) 314 + 37 = …. i) 618 – 349 = ….. 

j) 540 + 460 = …. k) 240 – 142 = …. l) 941 – 465 = …. 

 
Bài 2: Điền các số còn thiếu vào chỗ trống 

a) 170 – …… = 42 b) 209 + …… = 345 c) …… – 18 = 162 

d) 922 – …… = 222 e) 880 – …… = 0 f) 304 + …… = 601 

g) 350 – …… = 299 h) …… + 500 = 1000 i) 1000 – …… = 400 

 
Bài 3: Viết số 

a) Tám trăm hai mươi lăm: ……. b) Bốn trăm mười tám: ……. 

c) Sáu trăm linh năm: ……. d) Năm mươi sáu: ……. 

e) Ba trăm hai mươi mốt: ……. f) Một trăm mười lăm: ……. 

g) Chín trăm chín mươi : ……. h) Một nghìn một trăm: ……. 
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Bài 4: Điền dấu thích hợp <, >, = 

a) 408 + 25 …… 509 - 76 b) 712 - 218 …… 615 - 118 

c) 350 + 250 …… 349 + 250 d) 721 - 304 …… 903 - 46 

e) 351 + 228 …… 351 + 205 f) 473 - 34 …… 473 - 58 

 
Bài 5:  

         A)                                                                    B) 

 
 
 
 

a)   Đồng hồ A đang chỉ mấy giờ ? ……… 

b)   Sau 20 phút nữa đồng hồ A chỉ mấy giờ ? ……… 

c)   Đồng hồ B đang chỉ mấy giờ ? ……… 

d)   Sau 45 phút nữa đồng hồ B chỉ mấy giờ ? ……… 

 
Bài 6: Một đoạn dây dài 42 feet được cắt ra ba đoạn. Một đoạn dài 16 feet và đoạn thứ 

hai dài 13 feet. Hỏi đoạn thứ ba dài bao nhiêu? (feet: đơn vị đo độ dài) 
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Bài 7:  

         A)                                                                    B) 

 
 
 
 

a)   Đồng hồ A đang chỉ mấy giờ ? ……… 

b)   Sau 20 phút nữa đồng hồ A chỉ mấy giờ ? ……… 

c)   Đồng hồ B đang chỉ mấy giờ ? ……… 

d)   Sau 2 giờ nữa đồng hồ B chỉ mấy giờ ? ……… 

 
Bài 8: Rosa bắt đầu học bài lúc 8:20 sáng và hoàn thành bài tập trong thời gian 40 phút. 

Hỏi cô ấy học bài xong lúc mấy giờ? 
 

              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              

 
Bài 9: Mẹ của Rosa chuẩn bị bữa ăn sáng cho cả gia đình từ lúc 5:45 sáng cho đến 6:30 

sáng. Hỏi mẹ của Rosa chuẩn bị bữa ăn sáng trong bao lâu? 
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Bài 10: Tìm 

a) Chữ số nào nằm ở hàng trăm trong số 1508? ……………… 

b) Chữ số nào nằm ở hàng đơn vị trong số 350? ……………… 

c) Chữ số nào nằm ở hàng chục trong số 1746? ……………… 

d) Có bao nhiêu chục trong số 150? ……………… 

e) Có bao nhiêu trăm trong số 620? ……………… 

Bài 11: Tìm x 

a)   x + 165 = 92 + 125 b)   970 - x = 350 - 108 

………………………………………… ………………………………………… 

………………………………………… ………………………………………… 

………………………………………… ………………………………………… 

 
Bài 12: Viết tiếp các số thích hợp vào dãy sau sao cho đúng quy luật 

a) 1,  4,   7,   10,   13, ..........., ..........., ..........., …........,  

b) 45,   40,   35,   30, ..........., ..........., ..........., ...........,  

c) 1,   2,   4,   8,   16, ..........., ..........., ..........., ...........,  
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Bài 13: Tính 

a) 256 – 138 = …. b) 171 – 56 = …. c) 666 + 134 = …. 

d) 282 – 245 =….. e) 473 – 235 = …. f) 47 + 345 = ……. 

g) 343 – 24 = ….. h) 544 + 360 = …. i) 567 – 249 = ….. 

Bài 14: Ngày mồng 1 của một tháng nào đó rơi vào ngày chủ nhật. Hỏi: 

a) Các ngày chủ nhật tiếp theo là những ngày nào trong tháng? ……………… 

b) Ngày cuối tháng (31) là ngày thứ mấy trong tuần? ……………… 

 
Bài 15: Trong một phép trừ, tổng của số trừ với hiệu bằng 60. Tìm số bị trừ của phép trừ 

đó? 
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              

 

Bài 16: Trong một phép trừ, tổng của số bị trừ, số trừ và hiệu là 100. Tìm số bị trừ của 

phép trừ đó? 
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Bài 17: Viết giờ của mỗi đồng hồ 

a)                                            b)                                          c) 

 
 
 
 
 
Bài 18: Tìm y 

a)   306 + y = 175 + 752 b)   1000 - y = 813 – 313 

………………………………………… ………………………………………… 

………………………………………… ………………………………………… 

………………………………………… ………………………………………… 

 
Bài 19: Trong một cuộc thi làm hoa, bạn Hồng làm được 25 bông hoa. Tính ra bạn Hồng 

làm ít hơn bạn Mai 5 bông hoa và chỉ bằng một nửa số bông hoa của Hoà. Hỏi cả ba bạn 

làm được bao nhiêu bông hoa? 

Bài giải: 
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Bài 20: Tính 

a) 8 x 8 = …. b) 7 x 9 = …. c) 6 x 5 = …. 

d) 9 x 6 = …. e) 3 x 9 = …. f) 7 x 5 = …. 

g) 12 : 6 = …. h) 40 : 10 = …. i) 56 : 7 = …. 

j) 24 : 3 = …. k) 72 : 9 = …. l) 45 : 5 = …. 

Bài 21: Điền các số còn thiếu vào chỗ trống 

a) 10 x …… = 50 b) 7 x …… = 56 c) …… x 8 = 64 

d) 40 : …… = 10 e) 45 : …… = 5 f) 6 x …… = 36 

g) 42 : …… = 7 h) …… x 10 = 70 i) 54 : …… = 6 

Bài 22: Tìm y 

a)   y x 5 = 15 + 35 b)   40 : y = 4 x 2 

………………………………………… ………………………………………… 

………………………………………… ………………………………………… 

………………………………………… ………………………………………… 
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Bài 23: Yoni cho chị bạn ấy 15 viên kẹo. Bạn ấy vẫn còn 16 viên kẹo. Hỏi ban đầu bạn 

ấy có bao nhiêu viên kẹo? 

Bài giải : 
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              

 

Bài 24: Một phần ba gói kẹo có giá 10 xu. Hỏi nguyên một gói kẹo có giá bao nhiêu? 
Bài giải : 

              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              

 

Bài 25: Mỗi viên bi đỏ có giá 7 xu, mỗi viên bi trắng có giá 9 xu. Tìm tổng giá trị của 6 

viên bi đỏ và 5 viên bi trắng? 
Bài giải : 
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Bài 26: Viết số thành chữ 

a) 505   : ................................................................................................................... 

b) 341   : ................................................................................................................... 

c) 1048 : ................................................................................................................... 

d) 2306 : ................................................................................................................... 

 
Bài 27: Khai triển các số sau thành tổng (theo mẫu: 153 = 100 + 50 + 3) 

a) 135 = ……………………….. b) 505 = ……………………….. 

c) 630 = ……………………….. d) 333 = ……………………….. 

e) 1096 = ……………………….. f) 2345 = ……………………….. 

 
Bài 28: Tìm 

a) Số liền trước số bé nhất có 3 chữ số?……………… 

b) Số liền sau số lớn nhất có 3 chữ số? ……………… 

c) Số liền trước số bé nhất có 4 chữ số khác nhau? ……………… 

d) Biết số liền sau của a là 399, hãy tìm số liền trước của a? ……………… 

e) Biết số liền trước của b là 345, hãy tìm số liền sau của b? ……………… 
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Bài 29: Tính 

    a)            275 
  +      36 

              
       
 

b)           427 
  +     263 

 

c)          159 
  +    238 

 

d)           208 
  +     332 

 

e)           921 
  +     258 

                     73 
 
 

f)         2369 
  +     248 

                   667 
 

g)            67 
  +      42 

                   963 
 

h)             65 
  +     402 

                  1933 
 

Bài 30:  

a) Có bao nhiêu số có 1 chữ số? 

…………………………………………………………………………………… 

b) Có bao nhiêu số có 2 chữ số? 

…………………………………………………………………………………… 

c) Có bao nhiêu số có ba chữ số? 

…………………………………………………………………………………… 

Bài 31: Tìm một số, biết rằng lấy số đó nhân với 6 rồi cộng với 125 thì bằng 173? 

Bài giải: 
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Bài 32: Viết các tích sau thành tổng và thực hiện phép tính 

a)   12 x 3 = 12 + 12 + 12 = 36 

b)   15 x 4    = ……………………........................................................................... 

c)   20 x 5    = ……………………........................................................................... 

d)   25 x 6  = ……………………........................................................................... 

Bài 33: Nhà bạn Xuân đi xem phim. Biết vé người lớn có giá 12 đô-la mỗi vé, vé trẻ em 

có giá 9 đô-la mỗi vé. Hỏi 2 vé người lớn và 4 vé trẻ em có giá bao nhiêu ? 

Bài giải : 
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              

 
Bài 34: Một phần tư gói kẹo sô-cô-la có giá 6 đô-la. Hỏi 2 gói kẹo sô-cô-la có giá bao 

nhiêu ?                                                     Bài giải : 
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Bài 35: Tính 

    a)            200 
    -     36 

              
       
 

b)           400 
    -    263 

 

c)          600 
   -    338 

 

d)           800 
    -    432 

 

    a)            100 
    -     54 

              
       
 

b)           500 
    -    209 

 

c)          300 
   -    123 

 

d)         1000 
    -    567 

 

Bài 36: Điền dấu thích hợp <, >, = 

a) 208 + 213 …… 500 - 79 b) 712 - 218 …… 615 - 108 

c) 360 + 250 …… 249 + 350 d) 321 - 104 …… 900 - 746 

 

Bài 37: Hãy tìm ra quy luật sau 

                                
                                 
                               
                                
                                   
 
a)   Có bao nhiêu con gà trong hàng kế tiếp: …………….? 

b)   Và hàng tiếp theo: …………….? 
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Bài 38: Viết các tích sau thành tổng và thực hiện phép tính 

a)   11 x 4 = 11 + 11 + 11 + 11 = 44 

b)   12 x 5    = ……………………........................................................................... 

c)   100 x 2  = ……………………........................................................................... 

d)   25 x 4    = ……………………........................................................................... 

Bài 39: Tính 

a) 5 x 2 x 6 = …. b) 2 x 6 x 3 = …. c) 6 x 5 : 3 = …. 

d) 25 x 8 x 0 = …. e) 4 x 10 : 8 = …. f) 5 x 3 x 6 = …. 

Bài 40: Mỗi viên bi đỏ có giá 5 xu. Mỗi viên bi trắng có giá 10 xu. Mỗi viên bi xanh có 

giá 8 xu. Tìm tổng giá trị của 9 viên bi đỏ, 7 viên bi trắng và 8 viên bi xanh? 

Bài giải : 
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Bài 41: Điền các số còn thiếu vào chỗ trống 

a) 10 x …… = 100 b) 12 x …… = 24 c) …… x 8 = 72 

d) 90 : …… = 10 e) 45 : …… = 5 f) 4 x …… = 44 

g) 42 : …… = 6 h) …… x 10 = 80 i) 60 : …… = 6 

Bài 42: Tìm y 

a)   y x 8 - 24 = 48 b)   63 : y = 154 - 145 

………………………………………… ………………………………………… 

………………………………………… ………………………………………… 

………………………………………… ………………………………………… 

………………………………………… ………………………………………… 

 

Bài 43: Tìm một số, biết rằng lấy số đó chia 5 rồi cộng với 12 thì bằng 24? 

Bài giải: 
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Bài 44: Một hình chữ nhật có chiều rộng 12 cm. Biết chu vi gấp 6 lần chiều rộng. Tính 

chiều dài hình chữ nhật đó? 

Bài giải: 
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              

 

Bài 45: An, Bình, Hoà được cô giáo cho 1 số nhãn vở. Nếu An cho Bình 6 nhãn vở, Bình 

lại cho Hoà 4 nhãn vở thì số vở của mỗi bạn đều bằng 12 cái. Hỏi lúc đầu mỗi bạn có 

mấy nhãn vở ? 

Bài giải: 
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              

 



Page 17 of 37 

Trung Tâm Toán Tư Duy APlus 
ĐT: (0238) 8607888 - Hotline: 0916806788 - CSKH: 0988590009 - https://www.mathplusedu.com 

 

 

 

 

Bài 46: Đổi đơn vị đo độ dài 

a) 5 dam = ……. m b) 7 hm = ……. dam c) 6 m = ……. dm 

d) 3 km = ……. m e) 30 cm = ……. dm f) 4 m = ……. cm 

g) 50 dam = ……. hm h) 100 m = ……. hm i) 2 m = ……. mm 

Bài 47: Điền dấu thích hợp <, >, = 

a) 4 dam …… 40 hm b) 5 m …… 65 dm 

c) 35 hm …… 3 km d) 71 m …… 8 dam 

e) 28 cm …… 4 dm f) 2 m …… 300 cm 

 
Bài 48*: Tấm vải xanh dài gấp 3 lần tấm vải đỏ, cửa hàng đã bán được 7 m vải đỏ và 37 

m vải xanh, như vậy số m vải còn lại ở hai tấm bằng nhau. Hỏi lúc đầu mỗi tấm vải dài 

bao nhiêu mét? 
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Bài 49: Thực hiện phép tinh sau 

a) 38 dam + 62 dam = …… dam b) 53 hm – 39 hm = …… hm 

c) 4 dam + 32 m = …… m d) 6 hm – 39 dam = …… dam 

e) 38 dam + 2 km = …… dam f) 80 dam – 3 hm = …… dam 

. 
Bài 50:  

a)   Viết 1 số có 3 chữ số có hàng chục gấp 2 lần hàng đơn vị, hàng trăm gấp hai lần 

hàng chục : ……………………………………………………………………….. 

b)   Viết 1 số có 3 chữ số có hàng chục gấp 3 lần hàng đơn vị, hàng trăm bằng nửa 

hàng chục : ……………………………………………………………………….. 

 

Bài 51: Sam đã mua 2 cây bút chì và 3 tệp giấy. Bạn ấy trả tổng cộng 350 xu. Mỗi tệp có 

giá 100 xu. Hỏi mỗi cây bút chì có giá bao nhiêu xu? 

Bài giải: 
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Bạn đã hoàn thành rất tốt . 
                Hãy tự hào vì điều đó ! 

 

 

 

Bài 52: Cho số 630. Số đó thay đổi thế nào nếu ? 

a)   Xoá bỏ chữ số 0? 

………………………………………………………………………………………….. 

b)   Xoá bỏ chữ số 6? 

………………………………………………………………………………………….. 

c)   Thay chữ số 3 thành chữ số 7? 

………………………………………………………………………………………….. 

 
Bài 53: Tìm 

a)   Từ 1 đến 50, có bao nhiêu chữ số? 

………………………………………………………………………………………….. 

b)   Từ 100 đến 125, có bao nhiêu chữ số? 
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………………………………………………………………………………………….. 

c)   Để đánh số trang một cuốn sách dày 150 trang ta cần dùng bao nhiêu chữ số? 

………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………….. 

Bài 54: Thực hiện phép tính nhân sau 

    a)             75 
    x      2 

              

    b)             36 
    x      4 

       
       

c)           107 
     x      3 

 

d)          150 
    x      8 

 

    e)             23 
    x      5 

              

    f)             88 
    x      6 

       
       

g)           142 
     x      1 

 

h)          256 
    x      9 

 

 
Bài 55: Thực hiện phép tính chia sau 

    a)      24     2 
           

              

    b)      36     3 
           

              

    c)      32     2 
           

              

    d)      64     4 
           

              

    e)      550     5 
           

              

    f)      306     3 
           

              

    g)      326     2 
           

              

    h)      124     4 
           

              

Bài 56:  

a)   Tích của hai số gấp 5 lần thừa số thứ nhất. Tìm thừa số thứ hai. 

……………………………………………………………………………………. 
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b)   Tích của hai số là 75 và gấp 5 lần thừa số thứ hai. Hỏi tích đó gấp mấy lần thừa số 

thứ nhất? …………………………………………………………………………. 

c)   Trong một phép chia, số bị chia gấp 7 lần số chia. Tìm thương của phép chia đó? 

……………………………………………………………………………………. 

Bài 57: Biết 16 chia cho x được 4. 

a)   Hỏi 64 chia cho x được mấy? …………………………………………………….. 

b)   80 chia cho x được mấy?        …………………………………………………….. 

 
Bài 58: Mỗi quả táo có giá 125 xu và mỗi quả cam có giá 175 xu. Hỏi giá của 2 quả táo 

và 5 quả cam? 
 

              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              

 
Bài 59: Mike đã mua 2 gói kẹo gum và 2 thanh sô cô la. Bạn ấy trả tổng cộng 750 xu. 

Mỗi gói kẹo gum có giá 150 xu. Hỏi mỗi thanh chacolate có giá bao nhiêu tiền? 
 

              
              
              
              
              
              
              
              
              
              



Page 22 of 37 

Trung Tâm Toán Tư Duy APlus 
ĐT: (0238) 8607888 - Hotline: 0916806788 - CSKH: 0988590009 - https://www.mathplusedu.com 

              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              

Bài 60: Tính giá trị các biểu thức sau 

a) 14 x 3 + 23 x 4 = 

…………………………… 

…………………………… 

…………………………… 

b) 23 x 5 - 96 : 4 = 

…………………………… 

…………………………… 

…………………………… 

c) 141 + 20 x 3 = 

…………………………… 

…………………………… 

…………………………… 

d) 968 : 8 - 13 x 7 = 

…………………………… 

…………………………… 

…………………………… 

e) 72 : (107 - 99) = 

…………………………… 

…………………………… 

…………………………… 

f) 5 x (145 – 123) = 

…………………………… 

…………………………… 

…………………………… 

 
Bài 61: Nếu số a chia cho 5 được thương là 15, số c chia cho 15 được thương là 5 thì 

tổng (a + c) chia cho 2 được thương là bao nhiêu? 
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Bài 62: 

                                                  

                                                          

                                               

                          
 

a)   Hàng thứ 6 có bao nhiêu con cá heo: …………….? 

b)   Và hàng tiếp theo: …………….? 

 

 

 

  

Bài 63: Tính bằng cách thuận tiện nhất 

a) 52 + 37 + 48 + 63 = 

…………………………… 

…………………………… 

b) 12 x 2 + 15 x 3 – 15 x 5 = 

…………………………… 

…………………………… 

PHẢI THƯỜNG XUYÊN  

TẬP THỂ DỤC, ĐỂ LUÔN  

KHỎE MẠNH EM NHÉ ! 
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…………………………… …………………………… 

c) 16 x 7 + 14 x 2 = 

…………………………… 

…………………………… 

…………………………… 

d) 8 x 12 - 16 = 

…………………………… 

…………………………… 

…………………………… 

Bài 64: Biết trong thùng có số quýt nhiều hơn số cam là 8 quả. Mẹ đã lấy ra 2 quả quýt 

và 2 quả cam cho hai anh em. Như vậy còn lại ở thúng số quýt gấp đôi số cam. Hỏi lúc 

đầu trong thùng có bao nhiêu quả cam, bao nhiêu quả quýt? 

 
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              

 
Bài 65: Tích của hai số là 75. Bạn A viết thêm chữ số 0 vào bên phải thừa số thứ nhất và 

giữ nguyên thừa số thứ hai rồi nhân 2 số với nhau. Hỏi tích mới là bao nhiêu? 
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Bài 66: Thương của hai số thay đổi thế nào nếu số bị chia giảm đi 2 lần và giữ nguyên 

số chia? 
 

              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              

Bài 67: 3 quả cam có giá 25 xu 
 

 
 
 
 

a)   12 quả cam có giá bao nhiêu: …………….? 

b)   18 quả cam có giá bao nhiêu: …………….? 

c)   200 xu mua được bao nhiêu quả cam: …………….? 

 
Bài 68:  

a)   Tìm thương của hai số khác không, biết hiệu của hai số bằng không. 

………………………………………………………………………………………….. 

b)   Gấp đôi một nửa của 48 được bao nhiêu? 
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………………………………………………………………………………………….. 

 
Bài 69: Tìm y 

a)   y - 13 x 3 = 45 b)   4 x 8 + 19 - y = 28  

………………………………………… ………………………………………… 

………………………………………… ………………………………………… 

………………………………………… ………………………………………… 

………………………………………… ………………………………………… 

Bài 70: Thực hiện phép tính nhân sau 

    a)             35 
    x      2 

              

    b)             37 
    x      4 

       
       

c)           102 
     x      3 

 

d)          120 
    x      8 

 

    e)             26 
    x      5 

              

    f)             77 
    x      6 

       
       

g)           252 
     x      0 

 

h)          141 
    x      9 

 

Bài 71: Viết tiếp các số thích hợp vào dãy sau sao cho đúng quy luật 

a) 1,  2,   4,   7,   11, ..........., ..........., ..........., …........, ...........,  

b) 0,   10,   8,   18,   16,   26, ..........., ..........., ..........., ..........., ...........,  

c) 1,   1,   2,   3,   5,   8, ..........., ..........., ..........., ..........., ..........., 
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d) 1,   4,   9,   16, ..........., ..........., ..........., ..........., ..........., 

 
Bài 72: Người thu mua ve chai trả 5 xu để mua 2 cái vỏ lon CocaCola 

 
 
 

 
a)   8 vỏ lon CocaCola có giá bao nhiêu: …………….? 

b)   20 vỏ lon CocaCola có giá bao nhiêu: …………….? 

c)   200 xu mua được bao nhiêu vỏ lon CocaCola: …………….? 

Bài 73: Thực hiện phép tính chia sau 

    a)      48     2 
           

              

    b)      69     3 
           

              

    c)      52     2 
           

              

    d)      96     4 
           

              

    e)      520     5 
           

              

    f)      609     3 
           

              

    g)      524     2 
           

              

    h)      164     4 
           

              

Bài 74:  

a) 62 dam = ……. hm ……. dam b) 51 hm = ……. km ……. hm 

c) 305 dam = ……. km ……. dam d) 6 km 5 dam = ……. m 
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e) 2 dm 30 cm = ……. dm f) 7 dm 20 mm = ……. cm 

 
Bài 75: Túi thứ nhất đựng 8 kg gạo bằng một phần ba túi thứ hai. Hỏi túi thứ hai đựng 

nhiều hơn túi thứ nhất bao nhiêu kg gạo? số gạo đựng trong cả hai túi gấp mấy lần số gạo 

đựng trong túi thứ nhất? 
 

              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              

Bài 76: Ba trái cam sẽ làm được 2 ly nước cam 

 
 
 

 
a)   Cần mấy trái cam để làm được 6 ly nước cam: …………….? 

b)   Cần mấy trái cam để làm được 10 ly nước cam: …………….? 

c)   30 trái cam làm được mấy ly nước cam: …………….? 

Bài 78: Tính giá trị các biểu thức sau 
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a) (5 + 2) x 10 x 5 = 

…………………………… 

…………………………… 

…………………………… 

b) (10 + 3) x 4 + (8 - 6) x 3 = 

…………………………… 

…………………………… 

…………………………… 

Bài 79: Một hình vuông có chu vi bằng chu vi hình chữ nhật có chiều dài 12 cm, chiều 

rộng bằng nửa chiều dài. Tính độ dài cạnh hình vuông đó? 
 

              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              

 Bài 80: Tính giá trị các biểu thức sau 

a) (29 - 24) x 5 x 2 = 

…………………………… 

…………………………… 

…………………………… 

b) (6 + 5) x 2 + (18 - 11) x 3 = 

…………………………… 

…………………………… 

…………………………… 
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c) (28 - 19) x 5 – 24 : 2 = 

…………………………… 

…………………………… 

…………………………… 

d) 115 - 26 x 2 + 246 : 6 = 

…………………………… 

…………………………… 

…………………………… 

Bài 81: Bác An cắt 1 sợi dây. Bác cắt được 4 nhát, mỗi đoạn có 2m. Hỏi sợi dây đó lúc 

chưa cắt dài bao nhiêu mét? 
 

              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              

 

Bài 82: Hiện nay em 4 tuổi, anh 10 tuổi. Hỏi mấy năm nữa tuổi anh gấp đôi tuổi em? 
 

              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              

 
 
 

 
 
 
 
 
 

Hỏi nhỏ nhé ! 
Con thích hay ghét học Toán ? Tại sao ? 
…………………………………………………………….. 
…………………………………………………………….. 
…………………………………………………………….. 
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Bài 83: Một viên gạch hình vuông có cạnh 40 cm. Người ta lát 5 viên gạch thằng hàng 

thành một hình chữ nhật có chiều rộng là cạnh của viên gạch. 

 

 

                  

 

a) Tính chu vi hình chữ nhật. 

              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              

 
b) Diện tích hình chữ nhật bằng bao nhiêu đề-xi-mét vuông? Em có thể tính diện 

tích hình chữ nhật này bằng cách nào khác? 

 
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              

Bài 84: Số 36 thay đổi thế nào nếu ? 

a)   Viết thêm chữ số 0 vào bên phải số đó ? 

………………………………………………………………………………………….. 

b)   Viết thêm chữ số 2 vào bên trái số đó ? 

………………………………………………………………………………………….. 

     
40 cm 

40 cm 
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c)   Viết xen chữ số 0 vào giữa hai chữ số 3 và 6? 

………………………………………………………………………………………….. 
 
Bài 85: Túi thứ nhất đựng 18 kg gạo, gấp 3 lần túi thứ hai. Hỏi phải lấy ở túi thứ nhất 

bao nhiêu kg gạo đổ sang túi thứ hai để số gạo ở hai túi bằng nhau? 
 

              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              

 
Bài 86*: Tổng của hai số là 64, nếu lấy số lớn chia cho số bé thì được thương là 5 và dư 

là 4. Tìm hiệu hai số đó? 
 

              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              

Bài 87: Để cưa một khúc gỗ thành 2 đoạn phải mất 10 phút. Hỏi muốn cưa khúc gỗ đó 

thành 4 đoạn thì mất bao nhiêu phút? 
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Bài 88: Trong nửa giờ Mai làm được 6 bông hoa, còn Hồng để làm được 10 bông hoa 

loại đó phải mất 40 phút. Hỏi ai làm nhanh hơn? 
 

              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              

 
Bài 89*: Cho một hình chữ nhật, biết rằng nếu tăng chiều rộng của hình chữ nhật thêm 

3 cm và giảm chiều dài 3 cm, thì được một hình vuông có chu vi là 52 cm. Tính diện 

tích hình chữ nhật đó. 
 

              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              

Bài 90: Các hình vuông trong mỗi bài phải mang số giống nhau. Hãy điền số vào hình 

vuông để cân được thăng bằng. 



Page 34 of 37 

Trung Tâm Toán Tư Duy APlus 
ĐT: (0238) 8607888 - Hotline: 0916806788 - CSKH: 0988590009 - https://www.mathplusedu.com 

a)  
 

b)  
 

 
Bài 91: Có 32 lít dầu được rót vào các chai. Mỗi chai chỉ đựng được 5 lít. Hỏi phải dùng 

mấy chai để đựng hết chỗ dầu trên? 
 

              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              

 
Bài 92*: Bạn Tâm được một phần ba túi kẹo nhỏ, bạn Thắng được một phần năm gói 

kẹo to, như vậy hai bạn có số kẹo bằng nhau, biết số kẹo ở túi to nhiều hơn số kẹo ở túi 

nhỏ là 20 cái. Hỏi mỗi gói kẹo có bao nhiêu cái? 
 

              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              

Bài 93: Em hãy khoanh tròn những số chẵn và gạch chân những số lẻ sau đây ? 

36 48 
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a)   0 ;   11 ;   32 ;   105 ;   44 ;   1236 ;   8 ;   25663 

b)   825 ;   1 ;   54 ;   60 ;   1792 ;   89 ;   98765 ;   12345678 

 
Bài 94: Hùng có 16 que tính, Minh có nhiều hơn Hùng 7 que tính nhưng ít hơn Hải 3 que 

tính. Hỏi cả 3 bạn có bao nhiêu que tính? 
 

              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              

 
 
Bài 95: Hiện nay con 8 tuổi, tuổi mẹ gấp 4 lần tuổi con. Hỏi trước đây mấy năm tuổi con 

bằng một phần năm tuổi mẹ? 
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Bài 96: Các hình giống nhau phải mang số giống nhau, các hình khác nhau phải mang 

số khác nhau. Hãy điền số vào các hình để cân được thăng bằng. 

a)  

 

b)  

 

 
Bài 97: Thùng thứ nhất có 6 lít dầu, thùng thứ hai có 14 lít dầu. Hỏi phải cùng rót thêm 

vào mỗi thùng một số lít dầu là bao nhiêu để số dầu của thùng thứ hai gấp đôi số dầu ở 

thùng thứ nhất? 
 

              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              

 
Bài 98*: Cả gà và thỏ đếm được 24 cái chân. Biết số con gà bằng số con thỏ. Đố bạn 

biết có mấy con gà có mấy con thỏ? 
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Bài 99: Các hình giống nhau phải mang số giống nhau, các hình khác nhau phải mang 

số khác nhau. Hãy điền số vào các hình để cân được thăng bằng. 

a)  

 

 

b)  

 

 

 
Bài 100*: Anh đi từ nhà đến trường hết một phần sáu giờ, em đi từ nhà đến trường hết 

một phần ba giờ. Hỏi ai đi nhanh hơn? Nếu em đi học mà đi trước anh 5 phút thì anh có 

đuổi kịp em không? nếu có thì đuổi kịp ở chỗ nào trên quãng đường đó? 
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